                                  Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kì II khối 11
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tham gia tuần tra ban đêm.	B. Tham gia cách li y tế tập trung.
C. Tham gia luyện tập quân sự.	D. Tổ chức hoạt động khủng bố.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.	B. bảo vệ tư tưởng cực đoan.
C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.	D. bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?
A. Tố cáo hành vi gây rối trật tự xã hội.	B. Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự.
C. Bí mật tổ chức chống chính quyền.	D. Tố cáo người trốn nghĩa vụ quân sự.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được nhà nước
A. thiết kế và đầu tư.	B. xây dựng và vận hành.
C. thu hồi và quản lý.	D. tôn trọng và bảo hộ.
Câu 5 Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Giải cứu nạn nhân.	B. Điều tra tội phạm.
C. Theo dõi nghi phạm.	D. Khống chế con tin.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người
A. đang thực hiện hành vi phạm tội.	B. đã chứng thực di chúc thừa kề.
C. đã tham gia giải cứu nạn nhân.	D. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý công dân có thể
A. tự mình thực hiện khiếu nại.	B. tự mình giải quyết khiếu nại.
C. tự mình giải quyết tố cáo.	D. làm sai lệch nội dung khiếu nại.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.	B. bảo vệ tư tưởng cực đoan.
C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.	D. bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 9: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D. Bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Mọi công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án.
C. Không ai bị bắt nếu không có phê chuẩn của Viện kiểm sát.
D. Công dân phạm tội quả tang thì không có quyền được bắt.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi.	B. công cụ để thực hiện tội phạm.
C. quyết định điều động nhân sự.	D. đối tượng tố cáo nặc danh.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Gây mất an ninh trật tự xã hội.	B. Xâm phạm trật tự hành chính.
C. Xâm phạm bí mật đời tư.	D. Xâm phạm tài sản công cộng.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. kiểm soát nội dung.	B. sao kê đồng loạt.
C. bảo đảm bí mật.	D. niêm yết công khai.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân tự ý mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật
A. an sinh xã hội.	B. thông tư liên ngành.
C. thư tín, điện tín.	D. di sản quốc gia.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận công dân có nghĩa vụ
A. trình bày mọi quan điểm.	B. xuyên tạc về mặt nội dung.
C. tuân thủ quy định pháp luật.	D. ủng hộ mọi quan điểm đưa ra.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về tiếp cận thông tin?
A. Công dân nếu đủ điều kiện được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.
B. Công dân nếu đủ điều kiện được tiếp cận với các nguồn thông tin chính thống.
C. Công dân được tiếp cận mọi nguồn thông tin phục vụ cuộc sống.
D. Công dân có quyền được đề nghị cơ quan chức năng cung cấp thông tin nếu đủ điều kiện.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18
Chị K đang đốt nương làm rẫy ở khu vực sát cánh rừng phòng hộ của xã. Cho rằng chị K đốt nương sẽ làm cháy rừng phòng hộ nên anh M và anh L là kiểm lâm đang đi tuần rừng đã hỏi ý kiến của anh T- hạt trưởng hạt kiểm lâm và được chỉ đạo bắt chị K về nhốt tại nhà kho hạt kiểm lâm. Thấy vợ mãi chưa về, anh U chồng chị K đi tìm và phát hiện chị K đang bị nhốt tại nhà kho hạt kiểm lâm. Ngay lập tức anh U xông vào hạt kiểm lâm, lớn tiếng mắng chửi anh T. Thấy vậy, anh M và anh L đang ở trong phòng trực chạy ra lao vào đánh anh U, khiến anh U bị thương nặng.
Câu 17. Những ai trong tình huống trên đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh M, anh L và anh T.
B. Anh M và anh U.
C. Anh U và anh T.
D. Chị K và anh U. 
Câu 18. Những ai trong tình huống trên vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Anh U, anh M và anh L.
B. Anh M và anh L.
C. Anh U và anh L.
D. Anh T, anh M và anh L.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19,20
Ông B là chủ tịch, bà P phó chủ tịch, anh G, anh H và chị C là nhân viên, anh K là bảo vệ cùng làm việc tại phường X. Trong một cuộc họp, ông B ngắt lời không cho anh H phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C. Do anh H phản đối việc bị ngắt lời nên bà P đã yêu cầu anh H rời khỏi cuộc họp. Búc xúc, anh H  đã có những lời lẽ xúc phạm nên bà P đã yêu cầu anh K bắt giam anh H vào nhà kho của phường. Vốn có mâu thuẫn từ trước với ông B, anh G đã viết bài xuyên tạc việc ông B với bà P có quan hệ tình cảm, rồi chia sẻ lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông B bị ảnh hưởng, vì vậy ông B đã tạo hiện trường giả việc anh G vi phạm rồi dựa vào lý do đó ký quyết định buộc thôi việc đối với anh G.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, những ai dưới đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Ông B, bà P và anh G.	B. Ông B, anh H và anh G.
C. Anh H, chị C và anh G.	D. Ông B, bà P và anh K.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?
A. Ông B và bà P.	B. Anh H và anh G.	C. Anh H và bà P.	D. Anh G và ông B.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại không được thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Xuyên tạc nội dung giải quyết.	B. Khởi kiện vụ án hành chính.
C. Tiếp tục khiếu nại lần thứ hai.	D. Ủy quyền luật sư giải quyết.
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm
A. trình bày không trung thực sự việc.	B. trình bày trung thực sự việc.
C. phản bác mọi quan điểm trái chiều.	D. từ chối mọi quyết định giải quyết.
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm khiếu nại đúng người
A. có quan hệ rộng.	B. có tài chính mạnh.
C. có quyền lực.	D. có thẩm quyền.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, tài sản hợp pháp của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước
A. đầu tư.	B. quản lý.	C. tịch thu.	D. bảo hộ.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện tù nhân trốn trại.
B. Chứng kiến bắt cóc con tin.
C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.
D. Bị phần tử khủng bố đe dọa tính mạng.
Câu 26: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người khiếu nại ốm đau, giá yếu mà không thể tự mình khiếu nại được thì có quyền ủy quyền cho những người khác
A. có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.	B. là người giải quyết khiếu nại.
C. là người bị mình khiếu nại.	D. dùng vũ lực để giải quyết khiếu nại.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, nếu nội dung khiếu nại của mình là đúng, quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, thì người khiếu nại có quyền được yêu cầu cơ quan chức năng
A. tự áp dụng hình thức kỷ luật.	B. bồi thường thiệt hại đã gây ra.
C. bồi thường mọi yêu cầu của mình.	D. bổ nhiệm chức vụ cao hơn.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật, để góp phần bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều được
A. huy động vào quân đội.	B. tàng trữ vũ khí quân sự.
C. biên chế vào lực lượng an ninh.	D. giáo dục kiến thức quốc phòng.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. điều tra hiện trường gây án.	B. giam giữ người tố cáo.
C. bảo mật thông tin quốc gia.	D. truy tìm đối tượng phản động.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Mọi công dân đều có quyền bắt, giam giữ người nếu thấy cần thiết.
B. Tùy tiện bắt, giam giữ người khác là hành vi vi phạm pháp luật.
C. Việc bắt giữ người phải tuân thủ trình tự do pháp luật quy định.
D. Mọi công dân đều có quyền bắt người đang bị truy nã toàn quốc.
Câu 31: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có
A. hoạt động tôn giáo.	B. tranh chấp tài sản.
C. người lạ tạm trú.	D. tội phạm lẩn trốn.
Câu 32: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Gây mất an ninh trật tự xã hội.	B. Xâm phạm trật tự hành chính.
C. Xâm phạm bí mật đời tư.	D. Xâm phạm tài sản công cộng.
Câu 33: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. chủ động thu thập và lưu trữ.	B. bảo đảm an toàn và bí mật.
C. thực hiện in ấn và phân loại.	D. tiến hành sao kê và cất giữ.
Câu 34: Đối với thư tín, điện thoại điện tín của công dân, pháp luật nghiêm cấm cá nhân hoặc tổ chức có hành vi nào dưới đây?
A. Gửi thư đúng chủ nhân.	B. Chiếm đoạt thư tín.
C. Công khai thời gian phát.	D. Thu phí vận chuyển.
Câu 35: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do báo chí của công dân thể hiện ở việc, mọi công dân nếu có đủ năng lực đều có quyền được
A. xúc phạm danh dự người khác.	B. miễn mọi loại phí dịch vụ.
C. sáng tạo tác phẩm báo chí.	D. mạo danh tác giả để xuất bản.
Câu 36: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về tự do báo chí?
A. Mọi công dân đều có quyền được tiếp cận tác phẩm báo chí.
B. Mọi công dân đều có quyền được đăng tải tác phẩm báo chí.
C. Mọi công dân đều được sáng tác các tác phẩm báo chí.
D. Mọi công dân đều được tiếp cận với các thông tin báo chí.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 37,38
Bà T dựng xe đạp ngoài siêu thị để vào mua đồ nhưng quên không mang túi xách vào nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm. Bà T đã chửi bới và cùng con gái là chị M xông vào nhà em C để lục soát nên bị chị G - mẹ em C túm tóc đuổi ra ngoài. Thấy mẹ bị túm tóc, chị M đã đẩy chị G ngã ra sàn nhà.  Anh S là bố em C đi làm về nghe kể lại chuyện liền chạy sang nhà bà T , xông thẳng vào nhà lôi bà T ra cổng và đánh tới tấp. 
Câu 37. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Bà T, chị M và anh S.
B. Anh S và chị G.
C. Bà T và chị G.
D. Chị G và chị M.
Câu 38. Những ai vi phạm đồng thời cả quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe?
A. Chị M và anh S.
B. Chị M và chị G.
C. Chị M và bà T.
D. Anh S và bà T.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 39,40
Ông B là chủ tịch, bà P phó chủ tịch, anh G, anh H và chị C là nhân viên, anh K là bảo vệ cùng làm việc tại phường X. Trong một cuộc họp, ông B ngắt lời không cho anh H phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C. Do anh H phản đối việc bị ngắt lời nên bà P đã yêu cầu anh H rời khỏi cuộc họp. Búc xúc, anh H  đã có những lời lẽ xúc phạm nên bà P đã yêu cầu anh K bắt giam anh H vào nhà kho của phường. Vốn có mâu thuẫn từ trước với ông B, anh G đã viết bài xuyên tạc việc ông B với bà P có quan hệ tình cảm, rồi chia sẻ lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông B bị ảnh hưởng, vì vậy ông B đã tạo hiện trường giả việc anh G vi phạm rồi dựa vào lý do đó ký quyết định buộc thôi việc đối với anh G.
Câu 39: Theo quy định của pháp luật, những ai dưới đây bị vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?
A. Ông B và bà P.	B. Anh H và anh G.	C. Anh H và bà P.	D. Anh G và ông B.
Câu 40: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây bị vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Anh H.	B. Anh G.	C. Anh G và anh H.	D. Anh K và anh G.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Khi đang tham gia giao thông, anh H chạy quá tốc độ cho phép bị anh T là Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện và xuất trình giấy tờ. Anh H xuất trình các giấy tờ theo quy định của pháp luật. Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với hành vi vi phạm về giao thông đường bộ. Nhưng cho rằng mình không chạy quá tốc độ cho phép và quyết định xử phạt của Cảnh sát giao thông là không chính xác nên anh H đã khiếu nại đối với quyết định xử phạt này. Việc khiếu nại được cơ quan có thẩm quyền thụ lý và cung cấp camera ghi hình về thời điểm anh H chạy quá tốc độ pháp luật cho phép vì thế quyết định xử phạt là đúng. Sau sự việc đó, anh H rất ghét anh T nên đã cố ý cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội việc anh T nhận hối lộ khi xử phạt các phương tiện như xe khách, xe container,... nhằm mục đích làm cho uy tín, danh dự của anh T bị ảnh hưởng.
a. Khi không đồng ý với quyết định xử phạt, anh H có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền.
b. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp camera ghi hình về thời điểm anh H chạy quá tốc độ pháp luật cho phép nhằm đảm bảo quyền của người khiếu nại.
c. Khi xác định việc khiếu nại của anh H là sai, cơ quan có thẩm quyền không cần phải thông báo quyết định giải quyết khiếu nại đến anh H.
d. Với hành vi cố ý cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội việc anh T nhận hối lộ, anh H đã thực hiện đúng quyền tố cáo.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sắp đến ngày thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho cô X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhận tiền, cô X đồng ý giúp đỡ. Trong quá trình khám và làm hồ sơ bệnh án, cô X bị anh D phát hiện và yêu cầu cô nộp cho anh hai mươi triệu đồng, nếu không anh sẽ tố cáo sự việc với Ban chỉ huy quân sự huyện K. Cô X lo sợ nên đồng ý đưa tiền cho D tại nhà của mình, nhưng bị cơ quan chức năng bắt vì được bố của N thông báo cụ thể sự việc.
a. Bố và mẹ của N không có hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.
b. Hành vi trốn nghĩa vụ quân sự không gây hậu quả nghiêm trọng.
c. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam.
d. Với hành vi vi phạm của mình, cô X và anh D sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Do nghi ngờ K là con ông P lấy trộm điện thoại của mình nên ông H đã nhốt K vào phòng tối đồng thời lăng mạ và đe dọa K. Đến tối, biết vợ của mình là bà K cầm nhầm điện thoại đi làm thì ông H đã thả K ra. Về nhà K kể cho bố nghe, lập tức ông P cùng anh V là anh trai của K xông vào nhà ông H đập phá đồ đạc, chửi bới và đánh vợ chồng ông H. Thấy vậy, anh D là con của ông H đã xông vào đánh anh V bị thương.
a. Ông H và ông P cùng anh V vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
b. Anh V, ông P và ông H đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
c. Ông P và anh V không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
d. Ông H vi phạm còn K bị vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:
Ông N và ông H cùng đột nhập vào một cửa hàng lấy trộm tài sản, phát hiện ông P chủ nhà đang ngủ tại quầy hàng, ông H hoảng sợ bỏ đi. Sau đó, ông N bị bắt quả tang khi đang cố mang những tài sản có giá trị ra bên ngoài và bị ông P đánh gãy tay. Sau khi khai thác thông tin từ ông N, công an xã đã đến nhà ông H để tiếp tục điều tra. Đến cồng, dù bị bà G – vợ ông H ngăn cản nhưng công an lây lí do mình cần vào nhà để gặp ông H nên cố tình đẩy bà G ra để vào nhà.
a. Ông N và ông H cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
b. Chỉ ông N vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, còn ông H thì không. 
c. Ông N, ông H và công an xã đều vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
d. Bà G và ông P không vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân. L
III. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Cơ quan X có ông G là giám đốc, chị N là trưởng phòng tổ chức cán bộ, ông K là chủ tịch công đoàn, anh H là nhân viên. Trong cuộc họp tổng kết cuối năm, vì bị chị N lên tiếng phản đối quan điểm của mình về việc điều chuyển nhân sự nên ông G đã ngăn cản không cho chị phát biểu đồng thời xúc phạm và buộc chị N phải rời khỏi cuộc họp. Ngồi bên cạnh, thấy anh H bí mật dùng điện thoại quay lại sự việc và phát lên mạng xã hội, lại có mâu thuẫn từ trước với anh H, nhân cơ hội này, ông K đã loại anh H ra khỏi danh sách khen thưởng cuối năm. Biết chuyện, chị V vợ anh H đã viết bài xuyên tạc chủ trương quy hoạch cán bộ nguồn của cơ quan X đồng thời bịa đặt về đời tư của ông K rồi đăng công khai trên mạng xã hội khiến uy tín của ông K bị ảnh hưởng.
Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào trong thông tin trên chưa thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của công dân? Hậu quả của hành vi đó là gì?
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Địa bàn xã X có ông H là chủ tịch, anh Q là trưởng ban chỉ huy quân sự, anh T là công an viên, gia đình ông V, bà K cùng con trai là anh M. Sau nhiều lần gửi lệnh triệu tập anh M đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng đều nhận được lý do anh M không có mặt tại địa phương. Qua công tác nắm tình hình và được biết anh M đang ở nhà cùng vợ chồng ông V, ông H đã yêu cầu anh Q và anh T đến nhà ông V tìm hiểu. Tại nhà ông V, sau khi giải thích để vợ chồng ông hiểu và vận động anh M thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nhưng không được gia đình hợp tác. Anh Q đã lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt và cưỡng chế thi hành lệnh triệu tập đối với anh M nên bị ông V và bà K có những lời lẽ xúc phạm và yêu cầu anh Q và anh T ra khỏi nhà 
Theo quy định của pháp luật, những cá nhân nào trong thông tin phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc? Pháp luật quy định hình thức phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này là như thế nào?
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Cơ quan X có ông G là giám đốc, chị N là trưởng phòng tổ chức cán bộ, ông K là chủ tịch công đoàn, anh H là nhân viên. Trong cuộc họp tổng kết cuối năm, vì bị chị N lên tiếng phản đối quan điểm của mình về việc điều chuyển nhân sự nên ông G đã ngăn cản không cho chị phát biểu đồng thời xúc phạm và buộc chị N phải rời khỏi cuộc họp. Ngồi bên cạnh, thấy anh H bí mật dùng điện thoại quay lại sự việc và phát lên mạng xã hội, lại có mâu thuẫn từ trước với anh H, nhân cơ hội này, ông K đã loại anh H ra khỏi danh sách khen thưởng cuối năm. Biết chuyện, chị V vợ anh H đã viết bài xuyên tạc chủ trương quy hoạch cán bộ nguồn của cơ quan X đồng thời bịa đặt về đời tư của ông K rồi đăng công khai trên mạng xã hội khiến uy tín của ông K bị ảnh hưởng.
Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào trong thông tin trên đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? Hành vi vi phạm đó có thể dẫn đến những hậu quả gì?
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
Địa bàn xã X có ông H là chủ tịch, anh Q là trưởng ban chỉ huy quân sự, anh T là công an viên, gia đình ông V, bà K cùng con trai là anh M. Sau nhiều lần gửi lệnh triệu tập anh M đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng đều nhận được lý do anh M không có mặt tại địa phương. Qua công tác nắm tình hình và được biết anh M đang ở nhà cùng vợ chồng ông V, ông H đã yêu cầu anh Q và anh T đến nhà ông V tìm hiểu. Tại nhà ông V, sau khi giải thích để vợ chồng ông hiểu và vận động anh M thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nhưng không được gia đình hợp tác. Anh Q đã lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt và cưỡng chế thi hành lệnh triệu tập đối với anh M nên bị ông V và bà K có những lời lẽ xúc phạm và yêu cầu anh Q và anh T ra khỏi nhà 
Theo quy định của pháp luật, những cá nhân nào trong thông tin trên chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc? Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình? Pháp luật quy định hình thức phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này là như thế nào?
